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A NĂM 2019

A.1
Nguồn vốn duy tu, sửa chữa các công trình giao thông (theo Quyết định 
số 2155/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018)

     63.000      62.958 

I Bảo dưỡng thường xuyên      13.915      13.909 

I.1 Công trình chuyển tiếp        6.436       6.436 

1
Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ năm 2018, 2019, 2020 - Tuyến 
đường Đầm Dơi - Cái Nước - Cái Đôi Vàm (Đt.986)

684/QĐ-SGTVT 
ngày 08/12/2017

       2.882        2.882 

2
Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ - 2018 (phần thực hiện năm tháng 
đầu năm 2019)

       2.378        2.378 

2.1 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Cống Đá – Kênh Tư – Giáp Nước
677/QĐ-SGTVT 
ngày 29/5/2018

          163           163 Đã quyết toán năm 

2.2 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Cà Mau – Thới Bình – U Minh
678/QĐ-SGTVT 
ngày 29/5/2018

          343           343 Đã quyết toán năm 

2.3 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Cống T13 – Vàm Đá Bạc
681/QĐ-SGTVT 
ngày 29/5/2018

          253           253 Đã quyết toán năm 

2.4
Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Lương Thế Trân – Đầm Dơi và đường vào 
cầu Hòa Trung

675/QĐ-SGTVT 
ngày 29/5/2018

          154           154 Đã quyết toán năm 

2.5 Bảo dưỡng thường xuyên trong nội ô thành phố Cà Mau
676/QĐ-SGTVT 
ngày 29/5/2018

            64             64 Đã quyết toán năm 

2.6 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Rau Dừa – Rạch Ráng
683/QĐ-SGTVT 
ngày 29/5/2018

            68             68 Đã quyết toán năm 

2.7 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường T11
684/QĐ-SGTVT 
ngày 29/5/2018

          256           256 Đã quyết toán năm 

Phụ lục 01

Số vốn 
được 
duyệt

Ghi chú (đã quyết 
toán dự án hoàn thành 

hay chưa)

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH CÀ MAU

ĐVT: triệu đồng

DANH MỤC NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ

TT Danh mục dự án, công trình

Số đã giải 
ngân 
trong 
năm

Văn bản phê 
duyệt, hồ sơ thủ 

tục
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2.8 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Trí Phải – Thới Bình
674/QĐ-SGTVT 
ngày 29/5/2018

          114           114 Đã quyết toán năm 

2.9 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Tắc Thủ - Rạch Ráng – Sông Đốc
682/QĐ-SGTVT 
ngày 29/5/2018

          222           222 Đã quyết toán năm 

2.10 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Tắc Thủ - U Minh – Khánh Hội
680/QĐ-SGTVT 
ngày 29/5/2018

          330           330 Đã quyết toán năm 

2.11 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Võ Văn Kiệt
679/QĐ-SGTVT 
ngày 29/5/2018

          411           411 Đã quyết toán năm 

3
Bảo dưỡng thường xuyên đường thủy - 2018 (phần thực hiện năm 
tháng đầu năm 2019)

       1.176        1.176 

3.1
Bảo dưỡng thường xuyên các tuyến Kênh 17, sông Đầm Chim, sông Cái Ngay, 
sông Năm Căn – Rạch Tàu, sông Đầm Dơi

685/QĐ-SGTVT 
ngày 29/5/2018

          481           481 Đã quyết toán năm 

3.2
Bảo dưỡng thường xuyên các tuyến sông Bàu Trấu, sông Rạch Rập – Đầm Cùng, 
sông Bảy Háp, kênh Thị Kẹo – Cái Đôi Vàm, sông Rạch Gốc

686/QĐ-SGTVT 
ngày 29/5/2018

          459           459 Đã quyết toán năm 

3.3
Bảo dưỡng thường xuyên các tuyến sông Cái Tàu – Biện Nhị, kênh Quản Lộ - 
Phụng Hiệp, kênh Bạc Liêu – Cà Mau, kênh xáng Huyện Sử, sông Gành Hào

687/QĐ-SGTVT 
ngày 29/5/2018

          236           236 Đã quyết toán năm 

I.2 Công trình làm mới        7.479       7.473 

1
Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ - 2019 (phần thực hiện 7 tháng đầu 
năm 2019)

       6.459        6.453 

1.1 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Cống Đá – Kênh Tư – Giáp Nước
1590/QĐ-SGTVT 
ngày 18/12/2018

          846           845 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

1.2 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Cà Mau – Thới Bình – U Minh
1589/QĐ-SGTVT 
ngày 18/12/2018

          623           623 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

1.3 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Cống T13 – Vàm Đá Bạc
1591/QĐ-SGTVT 
ngày 18/12/2018

          739           739 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

1.4
Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Lương Thế Trân – Đầm Dơi và đường vào 
cầu Hòa Trung

1594/QĐ-SGTVT 
ngày 18/12/2018

          900           900 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

1.5 Bảo dưỡng thường xuyên trong nội ô thành phố Cà Mau
285/QĐ-SGTVT 
ngày 03/4/2019

          114           114 Đã quyết toán năm 

1.6 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Rau Dừa – Rạch Ráng
1588/QĐ-SGTVT 
ngày 18/12/2018

          352           351 Đã quyết toán năm 

1.7 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường T11
1593/QĐ-SGTVT 
ngày 18/12/2018

          416           416 Đã quyết toán năm 
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1.8 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Trí Phải – Thới Bình
1595/QĐ-SGTVT 
ngày 18/12/2018

          445           445 Đã quyết toán năm 

1.9 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Tắc Thủ - Rạch Ráng – Sông Đốc
1596/QĐ-SGTVT 
ngày 18/12/2018

          710           710 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

1.10 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Tắc Thủ - U Minh – Khánh Hội
1597/QĐ-SGTVT 
ngày 18/12/2018

          729           727 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

1.11 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Võ Văn Kiệt
1598/QĐ-SGTVT 
ngày 18/12/2018

          585           583 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

2
Bảo dưỡng thường xuyên đường thủy - 2019 (phần thực hiện 7 tháng 
đầu năm 2019)

          797           797 

2.1
Bảo dưỡng thường xuyên các tuyến Kênh 17, sông Đầm Chim, sông Cái Ngay, 
sông Năm Căn – Rạch Tàu, sông Đầm Dơi

1601/QĐ-SGTVT 
ngày 18/12/2018

          291           291 Đã quyết toán năm 

2.2
Bảo dưỡng thường xuyên các tuyến sông Bàu Trấu, sông Rạch Rập – Đầm Cùng, 
sông Bảy Háp, kênh Thị Kẹo – Cái Đôi Vàm, sông Rạch Gốc

1600/QĐ-SGTVT 
ngày 18/12/2018

          288           288 Đã quyết toán năm 

2.3
Bảo dưỡng thường xuyên các tuyến sông Cái Tàu – Biện Nhị, kênh Quản Lộ - 
Phụng Hiệp, kênh Bạc Liêu – Cà Mau, kênh xáng Huyện Sử, sông Gành Hào

1599/QĐ-SGTVT 
ngày 18/12/2018

          218           218 Đã quyết toán năm 

3 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc
818/QĐ-SGTVT 
ngày 28/8/2019

          156           156 Đã quyết toán năm 

4
Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường từ đường Hành lang ven biển phía 
nam đến điểm du lịch sinh thái sông Trẹm

819/QĐ-SGTVT 
ngày 28/8/2019

            67             67 Đã quyết toán năm 

II Sửa chữa định kỳ      49.085      49.049 
II.1 Công trình chuyển tiếp        8.568       8.568 

1 Duy tu, sửa chữa tuyến đường T29 (đoạn từ Km4+000 - Km8+300 (cầu Kênh 93))
538/QĐ-SGTVT 
ngày 26/4/2018

       6.656        6.656 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

2 Sửa chữa cầu T29 trên tuyến đường T29
1301/QĐ-SGTVT 
ngày 24/10/2018

       1.644        1.644 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

3 Sửa chữa cầu Cà Mau
1187/QĐ-SGTVT 

ngày 24/9/2018
          255           255 Đã quyết toán năm 

4
Duy tu, sửa chữa tuyến đường Tắc Thủ - U Minh - Khánh Hội (đoạn Km43+000 - 
Km46+688)

1546/QĐ-SGTVT 
ngày 10/12/2018

            13             13 Đã quyết toán năm 

II.2 Công trình làm mới      27.169     27.133 

1 Duy tu, sửa chữa tuyến đường Láng Trâm - Thới Bình
1587/QĐ-SGTVT 
ngày 18/12/2018

       1.923        1.923 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành
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2 Duy tu, sửa chữa tuyến đường Cống T13 - Vàm Đá Bạc
447/QĐ-SGTVT 
ngày 22/5/2019

       2.764        2.764 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

3 Duy tu, sửa chữa tuyến đường Kênh 11
1578/QĐ-SGTVT 
ngày 17/12/2018

     11.459      11.423 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

4 Duy tu, sửa chữa tuyến đường Võ Văn Kiệt
801/QĐ-SGTVT 
ngày 22/8/2019

       9.756        9.756 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

5 Hệ thống thoát nước dọc tuyến đường Võ Văn Kiệt
713/QĐ-SGTVT 
ngày 29/7/2019

       1.267        1.267 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành
II.3 Công trình mới phát sinh      12.538     12.538 

1 Vuốt nối đường vào cầu Hòa Trung
735/QĐ-SGTVT 
ngày 01/8/2019

          744           744 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

2
Duy tu, sửa chữa đường Lương Thế Trân - Đầm Dơi (đoạn từ cầu Lương Thế Trân 
- Cầu Hòa Trung BOT)

807/QĐ-SGTVT 
ngày 23/8/2019

          960           960 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

3 Sửa chữa, gia cố các cầu trên đường tỉnh
971/QĐ-SGTVT 
ngày 17/10/2019

       1.042        1.042 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

4 Duy tu, sửa chữa tuyến đường Tắc Thủ - Rạch Ráng - Sông Đốc
829/QĐ-SGTVT 
ngày 30/8/2019

       1.061        1.061 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

5 Hệ thống thoát nước dọc các tuyến đường tỉnh
919a/QĐ-SGTVT 
ngày 01/10/2019

          950           950 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

6 Sửa chữa cầu Công Nông trên tuyến đường Tắc Thủ - U Minh - Khánh Hội
795/QĐ-SGTVT 
ngày 21/8/2019

       1.422        1.422 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

7 Điều chỉnh, bổ sung biển báo giao thông đường thủy tỉnh quản lý
767/QĐ-SGTVT 
ngày 13/8/2019

          723           723 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

8
Duy tu, sửa chữa tuyến đường T29 (đoạn từ Km8+300 (cầu T93) - Km11+650 
(cầu T90))

621/QĐ-SGTVT 
ngày 04/7/2019

       5.636        5.636 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành
II.4 Sửa chữa đột xuất           800          800 

1 Duy tu, sửa chữa trên các tuyến đường tỉnh
1239/QĐ-SGTVT 
ngày 17/12/2019

          800           800 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành
II.5 Công tác khác             10            10 

1 Nộp bổ sung chi phí thẩm tra, quyết toán các công trình hoàn thành năm 2018               5               5 

2 Duy tu, sửa chữa các tuyến đường tỉnh - Sửa chữa nhiều hạng mục đợt 1               1               1 
3 Duy tu, sửa chữa tuyến đường Võ Văn Kiệt               4               4 

A.2
Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu (theo Quyết định số 2168/QĐ-
UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018) 

     29.237      29.214 
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I Sửa chữa định kỳ      27.889      27.866 
1 Công trình chuyển tiếp năm 2018      13.203      13.203 

1 Sửa chữa cầu Cà Mau
1187/QĐ-SGTVT 

ngày 24/9/2018
     13.203      13.203 

Đã quyết toán dự án 
hoàn thành

2 Công trình làm mới      14.686      14.663 

1 Sửa chữa cầu Hai Ngó trên tuyến Trí Phải - Thới Bình
604/QĐ-SGTVT 
ngày 01/7/2019

          704           704 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

2 Sửa chữa các cầu trên tuyến đường Đầm Dơi - Cái Nước
573/QĐ-SGTVT 
ngày 20/6/2019

       3.968        3.945 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

3 Sửa chữa cầu Vành Đai trên tuyến Đầm Dơi - Cái Nước
541/QĐ-SGTVT 
ngày 13/6/2019

       3.309        3.309 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

4 Vuốt nối đường vào cầu tuyến đường Cái Nước - Cái Đôi Vàm
303/QĐ-SGTVT 
ngày 09/4/2019

       1.658        1.658 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

5
Duy tu, sửa chữa đường Rau Dừa - Rạch Ráng (đoạn từ cầu dây văng đến 
cầu Rạch Ráng)

326/QĐ-SGTVT 
ngày 17/4/2019

       1.874        1.874 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

6 Sơn bảo dưỡng các cầu thép trên hệ thống đường tỉnh
323/QĐ-SGTVT 
ngày 16/4/2019

          453           453 Đã quyết toán năm 

7 Điều chỉnh, duy tu, sửa chữa báo hiệu giao thông đường bộ
489/QĐ-SGTVT 
ngày 30/5/2019

          979           979 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

8 Sơn đường
274/QĐ-SGTVT 
ngày 01/4/2019

          943           943 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

9 Duy tu, sửa chữa tuyến đường Lương Thế Trân - Đầm Dơi
258/QĐ-SGTVT 
ngày 27/3/2019

          798           798 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành
II Sửa chữa đột xuất        1.068        1.068 

1
Duy tu, sửa chữa tuyến đường Tắc Thủ - Rạch Ráng - Sông Đốc (đoạn thị 
trấn Sông Đốc)

1053/QĐ-SGTVT 
ngày 13/11/2019

       1.068        1.068 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành
III Công tác khác           280           280 

1 Chi phí hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động
1395/QĐ-UBND 
ngày 19/8/2019

          280           280 Đã quyết toán năm 

B NĂM 2020      88.785      88.783 

B.1
Nguồn vốn duy tu, sửa chữa các công trình giao thông (theo Quyết định 
số 2356/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019)

     63.000      62.998 

I Bảo dưỡng thường xuyên      15.688      15.686 
I.1 Công trình chuyển tiếp        2.947       2.947 
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1
Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ năm 2018, 2019, 2020 - Tuyến đường 
Đầm Dơi - Cái Nước - Cái Đôi Vàm (Đt.986)

684/QĐ-SGTVT 
ngày 08/12/2017

       2.947        2.947 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành
I.2 Công trình làm mới      12.741     12.739 
1 Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ - 2020      11.400      11.400 

1.1 Tuyến đường Cà Mau – Thới Bình – U Minh (đoạn Thới Bình - U Minh)
1015/QĐ-SGTVT 
ngày 30/10/2019

          720           720 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

1.2 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Tắc Thủ - Rạch Ráng – Sông Đốc
1016/QĐ-SGTVT 
ngày 30/10/2019

       2.175        2.175 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

1.3 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Tắc Thủ - U Minh – Khánh Hội
1017/QĐ-SGTVT 
ngày 30/10/2019

       2.561        2.561 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

1.4 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Cống Đá – Kênh Tư – Giáp Nước
1251/QĐ-SGTVT 
ngày 19/12/2019

          914           914 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

1.5
Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Cà Mau – Thới Bình – U Minh (đoạn 
Láng Trâm - Thới Bình và đoạn từ cầu T29 - Đê Biển Tây)

1250/QĐ-SGTVT 
ngày 19/12/2019

          963           963 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

1.6
Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Lương Thế Trân – Đầm Dơi và 
đường vào cầu Hòa Trung

1252/QĐ-SGTVT 
ngày 19/12/2019

          992           992 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

1.7 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Rau Dừa – Rạch Ráng
1253/QĐ-SGTVT 
ngày 19/12/2019

          392           392 Đã quyết toán năm 

1.8 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường T11
1254/QĐ-SGTVT 
ngày 19/12/2019

          224           224 Đã quyết toán năm 

1.9 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Trí Phải – Thới Bình
1255/QĐ-SGTVT 
ngày 19/12/2019

          570           570 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

1.10 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Võ Văn Kiệt
1256/QĐ-SGTVT 
ngày 19/12/2019

          749           749 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

1.11 Cầu Cà Mau, cầu Huỳnh Thúc Kháng và cầu Hòa Trung
1257/QĐ-SGTVT 
ngày 19/12/2019

          198           198 Đã quyết toán năm 

1.12 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc
1272/QĐ-SGTVT 
ngày 23/12/2019

          294           294 Đã quyết toán năm 

1.13
Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường từ đường Hành lang ven biển phía 
nam đến điểm du lịch sinh thái sông Trẹm

1258/QĐ-SGTVT 
ngày 19/12/2019

          128           128 Đã quyết toán năm 

1.14 Tuyến đường bờ Nam Sông Đốc
1273/QĐ-SGTVT 
ngày 23/12/2019

          520           520 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành
2 Bảo dưỡng thường xuyên đường thủy - 2020        1.341        1.339 

2.1
Bảo dưỡng thường xuyên các tuyến Kênh 17, sông Đầm Chim, sông Cái 
Ngay, sông Năm Căn – Rạch Tàu, sông Đầm Dơi

1249/QĐ-SGTVT 
ngày 19/12/2019

          493           493 Đã quyết toán năm 
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2.2
Bảo dưỡng thường xuyên các tuyến sông Bàu Trấu, sông Rạch Rập – Đầm 
Cùng, sông Bảy Háp, kênh Thị Kẹo – Cái Đôi Vàm, sông Rạch Gốc

1248/QĐ-SGTVT 
ngày 19/12/2019

          529           529 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

2.3
Bảo dưỡng thường xuyên các tuyến sông Cái Tàu – Biện Nhị, kênh Quản Lộ 
- Phụng Hiệp, kênh Bạc Liêu – Cà Mau, kênh xáng Huyện Sử, sông Gành 
Hào

1247/QĐ-SGTVT 
ngày 19/12/2019

          319           317 Đã quyết toán năm 

II Sửa chữa định kỳ      47.312      47.312 
II.1 Công trình chuyển tiếp        4.856       4.856 

1 Sửa chữa cầu Công Nông trên tuyến đường Tắc Thủ - U Minh - Khánh Hội
795/QĐ-SGTVT 
ngày 21/8/2019

       1.020        1.020 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

2
Duy tu, sửa chữa tuyến đường T29 (đoạn từ Km8+300 (cầu T93) - 
Km11+650 (cầu T90))

621/QĐ-SGTVT 
ngày 04/7/2019

       3.130        3.130 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

3 Sửa chữa cầu Cà Mau
1187/QĐ-SGTVT 

ngày 24/9/2018
          706           706 

Đã quyết toán dự án 
hoàn thành

II.2 Công trình làm mới      41.851     41.851 

1
Duy tu, sửa chữa tuyến đường T11 (đoạn từ Cầu thị trấn U Minh đến kênh 7 
Kênh)

212/QĐ-SGTVT 
ngày 03/3/2020

       9.248        9.248 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

2
Duy tu, sửa chữa tuyến đường Tắc Thủ - Rạch Ráng - Sông Đốc (đoạn cuối 
tuyến)

283/QĐ-SGTVT 
ngày 23/3/2020

       6.251        6.251 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

3
Duy tu, sửa chữa tuyến đường T29 (đoạn từ Km11+650 (cầu T90) - 
Km13+950)

633/QĐ-SGTVT 
ngày 24/7/2020

       6.330        6.330 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

4 Duy tu, sửa chữa tuyến đường Võ Văn Kiệt
598/QĐ-SGTVT 
ngày 16/7/2020

       5.099        5.099 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

5 Duy tu, sửa chữa tuyến đường Láng Trâm - Thới Bình
204/QĐ-SGTVT 
ngày 28/02/2020

       2.705        2.705 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

6 Hệ thống thoát nước dọc các tuyến đường tỉnh
693/QĐ-SGTVT 
ngày 12/8/2020

          956           956 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

7 Sửa chữa cầu Rạch Ráng trên tuyến đường Tắc Thủ - Rạch Ráng - Sông Đốc
480/QĐ-SGTVT 
ngày 12/6/2020

       1.302        1.302 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

8 Cải tạo các vị trí đấu nối, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
326/QĐ-SGTVT 
ngày 20/4/2020

          693           693 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

9 Điều chỉnh, bổ sung, duy tu sửa chữa báo hiệu giao thông đường thủy
460/QĐ-SGTVT 
ngày 05/6/2020

       1.096        1.096 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

10 Sơn đường
494/QĐ-SGTVT 
ngày 17/6/2020

       1.057        1.057 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành
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11
Xây dựng, cải tạo hệ thống cống ngang đường trên tuyến đường Láng Trâm - 
Thới Bình

233a/QĐ-SGTVT 
ngày 10/3/2020

          561           561 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

12
Duy tu, sửa chữa tuyến đường Co Xáng - Vàm Đá Bạc (đoạn Co Xáng - Cơi 
Năm)

481/QĐ-SGTVT 
ngày 12/6/2020

          831           831 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

13 Duy tu, sửa chữa tuyến đường T29 (đoạn từ Km18+350 - Cuối tuyến)
684/QĐ-SGTVT 
ngày 10/8/2020

       3.772        3.772 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

14 Báo hiệu giao thông đường bộ
819/QĐ-SGTVT 
ngày 11/9/2020

          982           982 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

15 Duy tu sửa chữa, kè gia cố sạt lở nền đường trên các tuyến đường tỉnh
824/QĐ-SGTVT 
ngày 14/9/2020

          968           968 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành
II.3 Sửa chữa đột xuất           605          605 

1
Sửa chữa sụp lún, sạt lở tuyến đường Co Xáng - Vàm Đá Bạc (đoạn Cơi 
Năm - Nông Trường)

741/QĐ-SGTVT 
ngày 24/8/2020

          605           605 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

B.2
Nguồn Trung ương hỗ trợ cho Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Cà Mau năm 
2020 (theo Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 31/12/2019)

     25.785      25.785 

I Sửa chữa định kỳ      22.960      22.960 
I.1 Công trình chuyển tiếp           228          228 

1
Duy tu, sửa chữa tuyến đường Tắc Thủ - Rạch Ráng - Sông Đốc (đoạn thị 
trấn Sông Đốc)

890/QĐ-SGTVT 
ngày 24/9/2019

            19             19 Đã quyết toán năm 

2 Duy tu, sửa chữa trên các tuyến đường tỉnh
 1039/QĐ-SGTVT 
ngày 17/12/2019 

          209           209 Đã quyết toán năm 

I.2 Công trình làm mới      22.732     22.732 

1
Duy tu, sửa chữa tuyến đường Lương Thế Trân - Đầm Dơi (đoạn từ cầu Hòa 
Trung đến thị trấn Đầm Dơi)

435/QĐ-SGTVT 
ngày 28/5/2020

       2.164        2.164 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

2 Duy tu, sửa chữa tuyến đường T29 (đoạn từ Km13+950 - Km18+350)
298/QĐ-SGTVT 
ngày 06/4/2020

     11.791      11.791 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

3 Duy tu sửa chữa, kè gia cố trên các tuyến đường tỉnh
416/QĐ-SGTVT 
ngày 22/5/2020

       6.948        6.948 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

4 Sửa chữa cầu Cà Mau
567/QĐ-SGTVT 
ngày 08/7/2020

          763           763 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành

5 Duy tu, sửa chữa các tuyến đường tỉnh
878/QĐ-SGTVT 
ngày 28/9/2020

       1.066        1.066 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành
II Sửa chữa đột xuất        2.476        2.476 

1
Sửa chữa sụp lún, sạt lở tuyến đường Co Xáng - Vàm Đá Bạc (đoạn Co 
Xáng - Cơi Năm)

648/QĐ-SGTVT 
ngày 29/7/2020

       1.007        1.007 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành
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2
Sửa chữa sụp lún, sạt lở tuyến đường Co Xáng - Vàm Đá Bạc (đoạn Cơi 
Năm - Nông Trường)

741/QĐ-SGTVT 
ngày 24/8/2020

       1.469        1.469 
Đã quyết toán dự án 

hoàn thành
III Công tác khác           349           349 

1 Chi phí hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động
1395/QĐ-UBND 
ngày 19/8/2019

          349           349 Đã quyết toán năm 

C 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021      77.835      37.540 

C.1
Nguồn vốn duy tu, sửa chữa các công trình giao thông năm 2021 (theo 
Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 31/12/2020)

     64.000      31.375 

I Bảo dưỡng thường xuyên      15.634        6.362 
I.1 Công trình chuyển tiếp        6.234       2.342 

1
Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Cà Mau - Thới Bình - U Minh (đoạn 
Thới Bình - U Minh)

1015/QĐ-SGTVT 
ngày 31/10/2019

          776           308 

2 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Tắc Thủ - Rạch Ráng - Sông Đốc
1016/QĐ-SGTVT 
ngày 31/10/2019

       2.546           929 

3 Bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Tắc Thủ - U Minh - Khánh Hội
1017/QĐ-SGTVT 
ngày 31/10/2019

       2.912        1.105 

I.2 Công trình làm mới        9.400       4.020 
1 Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ năm 2021        8.116        3.522 

1.1
Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tuyến đường Đầm Dơi - Cái Nước - Cái 
Đôi Vàm

1305/QĐ-SGTVT 
ngày 24/12/2020

          973           389 

1.2
Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tuyến đường Cống Đá - Kênh Tư - Giáp 
Nước

1300/QĐ-SGTVT 
ngày 24/12/2020

          924           464 

1.3
Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tuyến đường Cà Mau - Thới Bình - U 
Minh (đoạn Láng Trâm - Thới Bình và đoạn từ cầu T29 - Đê biển Tây)

1308/QĐ-SGTVT 
ngày 24/12/2020

          909           447 

1.4
Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tuyến đường Lương Thế Trân - Đầm 
Dơi và đường vào Cầu Hòa Trung

1309/QĐ-SGTVT 
ngày 24/12/2020

       1.010           547 

1.5 Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tuyến đường Rau Dừa - Rạch Ráng
1307/QĐ-SGTVT 
ngày 24/12/2020

          400           199 

1.6 Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tuyến đường T11
1304/QĐ-SGTVT 
ngày 24/12/2020

          248           102 

1.7 Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tuyến đường Trí Phải - Thới Bình
1303/QĐ-SGTVT 
ngày 24/12/2020

          578           281 

1.8 Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tuyến đường Võ Văn Kiệt
1297/QĐ-SGTVT 
ngày 24/12/2020

          758           358 
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1.9
Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tuyến đường cầu Cà Mau, cầu Huỳnh 
Thúc Kháng và cầu Hòa Trung

1301/QĐ-SGTVT 
ngày 24/12/2020

          206             75 

1.10 Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tuyến đường Tăc Thủ - Vàm Đá Bạc
1296/QĐ-SGTVT 
ngày 24/12/2020

          577           167 

1.11
Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tuyến đường Hành lang ven biển phía 
Nam đến điểm du lịch sinh thái Sông Trẹm

1302/QĐ-SGTVT 
ngày 24/12/2020

          133             54 

1.12 Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tuyến đường bờ Nam Sông Đốc
1294/QĐ-SGTVT 
ngày 24/12/2020

          629           221 

1.13 Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tuyến đường trục Đông - Tây
1299/QĐ-SGTVT 
ngày 24/12/2020

          771           218 

2 Bảo dưỡng thường xuyên đường thủy năm 2021        1.284           498 

2.1
Bảo dưỡng thường xuyên đường thủy tuyến kênh 17, sông Đầm Chim, sông 
Cái Ngay, sông Năm Căn - Rạch Tàu, sông Đầm Dơi

1295/QĐ-SGTVT 
ngày 24/12/2020

          480           187 

2.2
Bảo dưỡng thường xuyên đường thủy tuyến sông Bàu Trấu, sông Rạch Rập - 
Đầm Cùng, sông Bảy Háp, kênh Thị Kẹo - Cái Đôi Vàm, sông Rạch Gốc

1298/QĐ-SGTVT 
ngày 24/12/2020

          485           191 

2.3
Bảo dưỡng thường xuyên đường thủy tuyến sông Cái Tàu - Biện Nhị, kênh 
Quản lộ - Phụng Hiệp, kênh Bạc Liêu - Cà Mau, kênh xáng Huyện Sử, sông 
Gành Hào

1306/QĐ-SGTVT 
ngày 24/12/2020

          319           120 

II Sửa chữa định kỳ      48.366      25.013 
II.1 Công trình chuyển tiếp      18.201     15.994 

1
Sửa chữa, sụp lún, sạt lở tuyến đường Co Xáng - Vàm Đá Bạc (đoạn Cơi 
Năm - Nông Trường)

741/QĐ-SGTVT 
ngày 24/8/2020

          106           106 

2
Sửa chữa, sụp lún sạt lở tuyến đường Co Xáng - Vàm Đá Bạc (đoạn từ cầu 
Co Xáng - cầu Cơi Năm)

48a/QĐ-SGTVT 
ngày 18/01/2021

       4.570        4.570 

3
Sửa chữa, sụp lún sạt lở tuyến đường Co Xáng - Vàm Đá Bạc (đoạn từ cầu 
Cơi Năm - Cầu Kênh Đứng)

369/QĐ-SGTVT 
ngày 06/5/2021

       6.611        5.231 

4
Sửa chữa sụp lún, sạt lở tuyến đường Co Xáng - Vàm Đá Bạc (đoạn từ cầu 
Kênh Đứng - cuối tuyến)

314/QĐ-SGTVT 
ngày 15/4/2021

       3.089        2.288 

5 Duy tu, sửa chữa tuyến đường Tắc Thủ - U Minh - Khánh Hội
1225/QĐ-SGTVT 
ngày 14/12/2020

       1.089        1.083 

6
Duy tu, sửa chữa tuyến đường Tắc Thủ - Rach Ráng - Sồng Đốc (đoạn từ 
Km 0+00 - Km 11+286)

1227/QĐ-SGTVT 
ngày 14/12/2020

          725           721 

7
Duy tu, sửa chữa tuyến đường Tắc Thủ - Rach Ráng - Sồng Đốc (đoạn từ 
Km 11+339 - Km 21+963)

1224/QĐ-SGTVT 
ngày 14/12/2020

          877           872 

Công trình nghiệm thu 
hoàn thành: đã lập hồ sơ 
quyết toán theo Thông 

tư 10/2020/TT-BTC gửi 
KBNN đối chiếu xong, 
tuy nhiên do dịch Covid-
19 nên chưa mang hồ sơ 
sang Sở Tài chính thẩm 

định, phê duyệt
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8
Duy tu, sửa chữa tuyến đường Tắc Thủ - Rach Ráng - Sồng Đốc (đoạn từ 
Km 22+030 - Km 34+902)

1226/QĐ-SGTVT 
ngày 14/12/2020

          882           878 

9
Sửa chữa một số tuyến đường tỉnh bị hư hỏng do ảnh hưởng của mưa bão, 
ngập lụt

1278/QĐ-SGTVT 
ngày 24/12/2020

          252           245 

II.2 Công trình làm mới      30.165       9.019 

1
Duy tu, sửa chữa tuyến đường Đầm Dơi - Cái Nước - Cái Đôi Vàm (đoạn 
C.Nước - Cái Đ.Vàm)

46/QĐ-SGTVT 
ngày 18/01/2021

       6.200        3.582 

2
Duy tu, sửa chữa tuyến đường Tắc Thủ - Rạch Ráng - Sông Đốc (đoạn Thị 
trấn Sông Đốc)

76/QĐ-SGTVT 
ngày 26/01/2021

       2.800        1.051 

3 Duy tu, sửa chữa tuyến đường Rau Dừa - Rach Ráng
169/QĐ-SGTVT 
ngày 04/3/2021

       1.000           781 

4 Duy tu, sửa chữa tuyến đường Cống Đá - Kênh Tư - Giáp Nước
137/QĐ-SGTVT 
ngày 24/02/2021

       2.000           131 

5
Duy tu, sửa chữa tuyến đường Lương Thế Trân - Đầm Dơi (đoạn từ cầu 
Lương Thế Trân - Khu Công nghiệp Hòa Trung)

193/QĐ-SGTVT 
ngày 10/3/2021

       6.100           345 

6 Hệ thống thoát nước dọc các tuyến đường tỉnh
408/QĐ-SGTVT 
ngày 25/5/2021

       1.000           284 

7 Duy tu, sửa chữa tuyến đường Láng Trâm - Thới Bình
138/QĐ-SGTVT 
ngày 24/02/2021

       1.000           997 

8 Duy tu, sửa chữa tuyến đường Trí Phải - Thới Bình
139/QĐ-SGTVT 
ngày 24/02/2021

       1.000           997 

9 Điều chỉnh, bổ sung duy tu, sửa chữa báo hiệu giao thông đường thủy 
431/QĐ-SGTVT 
ngày 07/6/2021

       1.000              -   

10 Sơn đường           900              -   

11
Báo hiệu giao thông đường bộ

398/QĐ-SGTVT 
ngày 18/5/2021

          565           347 

12 Sửa chữa cầu Chệt Tửng trên tuyến đường Tắc Thủ - U Minh - Khánh Hội
427/QĐ-SGTVT 
ngày 02/6/2021

       2.000           150 

13 Sửa chữa cầu thép trên các tuyến đường tỉnh        2.500              -   

14 Sửa chữa cầu Huỳnh Thúc kháng
428/QĐ-SGTVT 
ngày 02/6/2021

       1.200              -   

Đã lập hồ sơ quyết toán  
gửi KBNN đối chiếu 

xong, tuy nhiên do dịch 
Covid-19 nên chưa 

mang hồ sơ sang Sở Tài 
chính
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15 Duy tu, sửa chữa, gia cố sạt lổ nền đường trên các tuyến đường tỉnh
298/QĐ-SGTVT 
ngày 13/4/2021

          900           354 

C.2
Nguồn Trung ương hỗ trợ cho Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Cà Mau năm 
2021 (theo Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 31/12/2020)

     13.835        6.165 

1
Duy tu, sửa chữa tuyến đường Đầm Dơi - Cái Nước - Cái Đôi Vàm (đoạn 
Đầm Dơi - Cái Nước)

408/QĐ-SGTVT 
ngày 24/5/2021

       3.500           224 

2 Duy tu, sửa chữa tuyến đường Võ Văn Kiệt
192/QĐ-SGTVT 
ngày 10/3/2021

       7.200        5.941 

3 Sửa chữa cầu thép trên các tuyến đường tỉnh
432/QĐ-SGTVT 
ngày 08/6/2021

       3.135              -   

TỔNG CỘNG    166.620    126.323 

GIÁM ĐỐC
Cà Mau, ngày     tháng 9 năm 2021
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